	TRƯỜNG TH Y NUÊ
            KHỐI 4
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 
Môn: Công nghệ – Lớp 4  Thời lượng: 40 phút
Năm học: 2023 – 2024


 (Tỉ lệ: Trắc nghiệm: 8 ; Tự luận: 2)
(Mức 1: 50%; Mức 2: 30%; Mức 3: 20%)

	TT
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	02

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0

	
	
	Câu số
	1
	
	6
	
	
	
	

	2
	Lắp ghép mô hình bập bênh.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	02

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0

	
	
	Câu số
	2
	
	7
	
	
	
	

	3
	Lắp ghép mô hình rô - bốt.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	02

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0

	
	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	9
	

	4
	Đồ chơi dân gian.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	02

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0

	
	
	Câu số
	4 
	
	8
	
	
	
	

	5
	Làm chuồn chuồn thăng bằng.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	02

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0

	
	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	10
	

	Tổng
	Số câu
	5
	
	3
	
	
	2
	10

	
	Số điểm
	5,0
	
	3,0
	
	
	2,0
	10


                  Thống Nhất, ngày 10 tháng 5 năm 2024
Duyệt tổ chuyên môn                                                          Người ra đề

        H Yuel Ktla                                                              Nguyễn Đình Hữu
	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ 
Họ và tên: ............................................
Lớp:......................................................
	KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II.
Năm học: 2023 - 2024
                       Môn: Công nghệ
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	..........................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8  điểm)
Câu 1: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm có bao nhiêu chi tiết?
A. 34			     B. 35                             C. 36			
Câu 2: Bước đầu tiên của quy trình lắp ghép mô hình bập bênh là gì?
A. Chuẩn bị vật dụng.				
B. Lắp thanh đòn và ghế ngồi.	
C. Lắp chân đế.
Câu 3: Mô hình rô - bốt gồm mấy bộ phận chính?
     A. 3			    B. 4                                 C. 5
Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống : “Đồ chơi dân gian có nhiều loại, được làm … từ những chất liệu có sẵn trong tự nhiên và đời sống của con người như mây, tre, nứa, giấy, bột gạo....”
    A. thủ công.                     B. công nghiệp.             C. máy móc.
 Câu 5: Làm cách nào để chuồn chuồn giữ được thăng bằng?
A. Dùng keo dán vào hai đầu cánh.
B. Dùng dây buộc cố định hai đầu cánh.
C. Dùng đất nặn gắn vào hai đầu cánh.
Câu 6: Bánh xe thuộc nhóm chi tiết nào?
 A. Nhóm chi tiết kết nối.
 B. Nhóm chi tiết hình tấm.
 C. Nhóm chi tiết chuyển động.
Câu 7: Yêu cầu đối với sản phẩm lắp ghép mô hình bập bênh sau khi đã hoàn thiện là:
  A. Đủ các bộ phận, mối ghép đúng vị trí và chắc chắn, thanh đòn và ghế ngồi quay được quanh trục.
   B. Mối ghép đúng vị trí, có thể lỏng lẻo hoặc chắc chắn tùy vào sở thích của người sử dụng.
  C. Quai sách ở vị trí phù hợp, trang trí đẹp, màu sắc hài hòa. 
Câu 8: Nối hình ảnh các đồ chơi dân gian với tên gọi bên dưới (trống cầm tay, mặt nạ giấy, tò he, chiếc đèn ông sao) cho phù hợp:
[image: Món đồ chơi ngộ nghĩnh][image: ][image: Món đồ chơi siêu sáng tạo][image: ] 



	                          Chiếc đèn ông sao sao
     
   Mặt nạ giấy bồi           
Tò he               
   Trống cầm tay           



Câu 9: Mô hình rô-bốt có các bộ phận chính nào? Sản phẩm rô-bốt khi lắp ghép xong phải đạt được yêu cầu như thế nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Để làm chuồn chuồn thăng bằng cần những vật liệu và dụng cụ nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 
(NĂM HỌC: 2023 - 2024)
MÔN: CÔNG NGHỆ 4 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.  
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	B
	C
	A
	A
	C
	C
	A


Câu 8: Nối mỗi hình ảnh với đúng tên gọi trò chơi dân gian được 0,25 điểm. Cách nối như sau:
[image: Món đồ chơi ngộ nghĩnh][image: ][image: Món đồ chơi siêu sáng tạo][image: ] 



	                          Chiếc đèn ông sao sao
     
   Mặt nạ giấy bồi           
Tò he               
   Trống cầm tay           


B. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 9
(1 điểm)
	- Mô hình rô-bốt có các bộ phận chính là: đầu, thân và chân. 
- Yêu cầu sản phẩm: đủ các bộ phận, mối ghép đúng vị trí và chắc chắn, chân rô-bốt chuyển động được.
	0,5 điểm

0,5 điểm


	Câu 10
(1 điểm)
	Để làm chuồn chuồn thăng bằng cần những vật liệu và dụng cụ sau:
-Vật liệu: Đất nặn, giấy bìa.

- Dụng cụ: dập ghim, kéo, bút màu, thước kẻ, bút chì, compa.

	
0,5 điểm
0,5 điểm
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